
UBUBND QUẬN BÌNH THẠNH                                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  TRƯỜNG MẦM NON 25B                                                      Độc lập - Tự do- Hạnh phúc 

DANH SÁCH DUYỆT TUYỂN SINH TRỰC TUYẾN NHÓM 25-36 THÁNG – CƠM THƯỜNG 2 

Năm học: 2021-2022 

ST

T 

Họ và tên Ngày- tháng- năm sinh Họ tên Cha Họ tên Mẹ 

Nam Nữ 
1 Hà Gia Hưng 

 

19/6/2019  Hà Học Tiến 

Kinh doanh tự do 

Trần Nguyên Minh Tuyết 

Làm tóc 
2 Nguyễn Trần Khánh Thịnh 2/1/2019  Nguyễn Thanh An 

Tự do 

Trần Thị Hoài Thuý 

Tự do 
3 Lê Trọng Nhân 29/7/2019  Lê Hoàng Trọng 

Kỹ thuật Hon da 

Nguyễn Thanh Ngân 

QL Siêu thị 
4 Nguyễn Xuân Bách 23/2/2019  Nguyễn Thi Sơn 

Kỹ sư tin học 

Nguyễn Thị Bích Hoà 

Cử nhân kinh tế 
5 Nguyễn Hà Chi  23/2/2019 Nguyễn Thi Sơn 

Kỹ sư tin học 

Nguyễn Thị Bích Hoà 

Cử nhân kinh tế 
6 Nguyễn Thanh Vy 

 

 8/6/2019 Nguyễn Nhật Thanh 

Giảng viên 

Nguyễn Thị Quỳnh Trang 

Pháp chế DN 
7 Nguyễn Phúc Hưng 

 

13/4/2019  Nguyễn Thái Sơn 

NVVP 

Trần Thu Hiền 

NVVP 
8 Trịnh Phương Hải Mi  4/4/2019 Trịnh Minh Đức 

Công an 

Phạm Thị Phương Thuý 

NVVP 
9 Phạm Bảo Châu 

 

 18/8/2019 Phạm ThànhTrung 

Cơ khí 

Đòan Thị Diệu Hiền 

NVVP 
10 Võ Trần Phúc Tuấn 26/3/2019  Võ Tấn Tín 

NVNgân hàng 

Trần Thị Thanh Hiền 

NV ngân hàng 
11 Tưởng Anh Khôi 9/5/2019  Tưởng Anh Tuấn 

NVVP 

Trần Lê Xuân 

NVVP 
12 Nguyễn T. Khánh Linh  04/4/2019 Nguyễn Đình Thành 

Bác sĩ 

Dương Thị Linh Chi 

Công chức 
13 Đặng Khánh Nam 23/3/2019  Đặng Huy Khánh 

Kỹ sư XD 

Phạm Đỗ Thiên Trân 

BS Thú y 

14 Hoàng Minh Anh  29/9/2019 Hoàng Văn Quyền 

Kiến trúc sư 

Nguyễn Thị Châu 

Thanh tra thuế 
15 Phạm Minh Thư  15/3/2019 Phạm Ngọc Minh Tâm Huỳnh Ngọc Hân 



 

 

                                                                                                                        Bình Thạnh, Ngày 23 tháng 8 năm 2021 

                                                                                                                        HIỆU TRƯỞNG 

                                                                                                                                        (Đã ký và đóng dấu) 

                                                                                                                        Kiều Thị Mai Trang 

 

 

Kỹ sư Thiết kế nội thất 
16 Nguyễn Ngọc Minh Anh 

 

 
12/03/19 

Nguyễn Thanh Long 

Kế toán 

Phạm Ngọc Thủy 

Kỹ sư 
17 

Từ Nhật Quân 17/08/19   
Từ Nguyễn N.Huy 

Kỹ sư 

Nguyễn Thị Lan NGọc 

Kế toán 
18 

Phạm Gia Khánh   
Phạm Tấn Đạt 

Lao động tự do 

Nguyễn Thị Minh Hảo 

NVVP 


